HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM  TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: Ngữ Văn - LỚP 6
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu

(Đề 1)
	1
	- Đoạn văn trên trích từ văn bản: Sơn Tinh, Thủy Tinh (0.25đ) 
 - Thể loại của văn bản: truyền thuyết. (0.25đ)
	0,5

	
	2
	 Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn: tự sự
	0,5

	
	3
	Giải nghĩa từ “cầu hôn”: xin được lấy làm vợ.
	0,5

	
	4
	 - Chủ ngữ: hai chàng trai  (0.25đ) (Vì câu hỏi ở đề không chính xác nên HS xác định “có hai chàng trai” là chủ ngữ vẫn cho điểm tối đa)
- Vị ngữ :  đến cầu hôn.  (0.25đ)
	05

	
	5
	-  Sơn Tinh tượng trưng cho sức mạnh của của nhân dân, thể hiện ước mơ chiến thắng thiên nhiên của nhân dân ta. (0.5đ)
- Thủy Tinh tượng trưng cho sức mạnh của của thiên tai, bão lũ (đe dọa đến tính mạng con người) xảy ra hàng năm. (0.5đ)
  (Nếu HS diễn đạt khác mà đúng ý vẫn cho đủ điểm)
	1,0

	I. Đọc hiểu

(Đề 2)
	1
	 - Đoạn văn trên trích từ văn bản: Thánh Gióng  (0.25đ) 
 - Thể loại của văn bản: truyền thuyết. (0.25đ)
	0,5

	
	2
	 Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn: tự sự
	0,5

	
	3
	Nghĩa của từ “sứ giả ”: người vâng mệnh vua đi làm một việc gì đó ở các địa phương trong nước hoặc nước ngoài. 
	0,5

	
	4
	- Chủ ngữ: chú bé  (0.25đ)
- Vị ngữ : lớn nhanh như thổi.  (0.25đ)
	0,5

	
	5
	 Câu văn: “Bà con đều vui lòng gom góp gạo nuôi chú bé, vì ai cũng mong chú giết giặc cứu nước.” Có ý nghĩa:
- Sức mạnh dũng sĩ của Gióng được nuôi dưỡng từ những cái bình thường , giản dị. (0.25đ)
- Thể hiện tình yêu nước của nhân dân ta (hoặc ai cũng mong chú bé đánh giặc cứu nước) (0.25đ) 
- Gióng tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc. (0.5đ)
 (Nếu HS diễn đạt khác mà đúng ý vẫn cho đủ điểm)
	1,0

	II. Tập làm văn (Đề 1+2)
	1
	 Viết một đoạn văn giải thích  tại sao hội thi thể thao trong nhà trường phổ thông lại mang tên Hội khỏe Phù Đổng.

	
	
	a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn: Viết hoa lùi đầu dòng và có câu đầu đoạn giới thiệu ý khái quát. 
	0,25



	
	
	b. Xác định đúng vấn đề. tại sao hội thi thể thao trong nhà trường phổ thông lại mang tên Hội khỏe Phù Đổng
	

	
	
	c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: 

Có thể viết đoạn văn theo gợi ý sau: 

Hội thi thể thao trong nhà trường phổ thông mang tên Hội khỏe Phù Đổng vì: 

- Đây là hội thi thể thao dành cho lứa tuổi thiếu niên , học sinh – lứa tuổi của Gióng trong thời đại mới  (0.5đ)
- Mục đích của hội thi là khỏe để học tập tốt, lao động tốt, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. (0.75đ)
- Hình ảnh Thánh Gióng là hình ảnh của sức mạnh, của tinh thần chiến thắng rất phù hợp với ý nghĩa của một hội thi thể thao. (0.25đ)
 (Nếu HS diễn đạt khác mà đúng ý, vẫn cho đủ điểm.)
	1,5

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề.
	0,25



	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	

	
	2
	 Văn tả cảnh.

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn miêu tả có đầy đủ ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng đối tượng miêu tả: một đêm trăng đẹp  ở quê em.  (cũng có thể tả cảnh đêm trăng trung thu)
	0,25

	
	
	c. Miêu tả theo trình tự hợp lí. Có sử dụng nhiều từ ngữ gợi hình, gợi cảm, sinh động, sử dụng nhiều biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa…

a. Mở bài: (0,5 điểm)
Giới thiệu chung về đêm trăng ấy:

+ đêm rằm trăng tỏa sáng khắp bầu trời và mặt đất

+ xóm em rộn ràng chuẩn bị đón tết trung thu
(MB chỉ cần giới thiệu chung về đêm trăng cần tả là đươc điểm tối đa)
b. Thân bài: (3.0 điểm)

* Lúc xẩm tối:  (1điểm)
+ Màn đêm dần buông, bầu trời thăm thẳm, lấp lánh ánh sao

+ Trăng lấp ló thấp thoáng sau lũy tre làng

+ Gió thổi mát rượi

+ Làng xóm rộn rã nhộn nhịp tiếng nói cười

* Lúc trăng lên: (2 điểm)
+ Mặt trăng tròn vành vạnh như một chiếc đĩa lơ lửng giữa không trung

+ Ánh trăng vằng vặc soi sáng xuống sân nhà, nhà cửa, ruộng đồng,..

+ Trên đường làng trẻ em nối đuôi nhau chơi rước đèn, ca hát rộn ràng

+ Cảnh phá cỗ vui vẻ.

c. Kết bài: (0,5 điểm)  
Cảm nghĩ của em về đêm trăng ấy.
* Lưu ý: HS không nhất thiết tả đêm trăng trung thu, có thể tả trăng rằm hoặc trăng lưỡi liềm. Trình tự tả cũng không gò bó như đáp án nhưng phải tả được cảnh thiên nhiên và hoạt động của con người.
	4,0

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, lời văn sinh động hấp dẫn, giàu sắc thái biểu cảm.
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25


* Lưu ý:
1. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của thí sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm.
2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời phải chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.

3. Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Bài viết có thể  không giống đáp án, có những ý ngoài  đáp án, nhưng phải hợp lí.

4. Không cho điểm cao đối với những bài chỉ viết chung chung, sáo rỗng
          
: 
